
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ NGHIỆP VỤ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM – ĐỢT II/2020 

STT Tên Chi nhánh Nhóm Địa bàn 
Khách 

hàng 

Kế toán/ 

GDV 

Ngân 

quỹ 

Tin 

học 
Tổng 

1 Ba Đình NHÓM 1 Hà Nội 3 - - - 3 

2 Bà Rịa NHÓM 3 Bà Rịa - Vũng Tàu 2 1 - - 3 

3 Bắc Bình Dương NHÓM 4 Bình Dương 7 - - - 7 

4 Bắc Gia Lai NHÓM 3 Gia Lai 1 - - - 1 

5 Bắc Giang NHÓM 3 Bắc Giang 1 - - - 1 

6 Bắc Hà Tĩnh NHÓM 3  Hà Tĩnh 2 - - - 2 

7 Bạc Liêu NHÓM 4 Bạc Liêu 0 2 - - 2 

8 Bắc Ninh NHÓM 3 Bắc Ninh 1 2 - - 3 

9 Bắc Sài Gòn NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 2 1 - - 3 

10 Bến Tre NHÓM 3 Bến Tre 2 1 - - 3 

11 Biên Hòa NHÓM 3 Đồng Nai 3 - - - 3 

12 Bình Định NHÓM 3 Bình Định 1 1 - - 2 

13 Bình Dương NHÓM 3 Bình Dương 4 - - - 4 

14 Bình Phước NHÓM 4 Bình Phước 0 3 - 1 4 

15 Bình Tây NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 1 3 - - 4 

16 Cà Mau NHÓM 4 Cà Mau 1 1 - - 2 

17 Cần Thơ NHÓM 3 Cần Thơ 2 2 - - 4 

18 Chương Dương NHÓM 1 Hà Nội 2 - - - 2 

19 Đà Nẵng NHÓM 3 Đà Nẵng 2 3 - - 5 

20 Đông Bình Dương NHÓM 3 Bình Dương 4 3 - - 7 

21 Đông Đồng Nai NHÓM 3 Đồng Nai 1 - - - 1 

22 Đồng Nai NHÓM 3 Đồng Nai 0 2 1 - 3 

23 Đông Sài Gòn NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 4 - - - 4 

24 Đồng Tháp NHÓM 3 Đồng Tháp 0 2 - - 2 

25 Gia Định NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 2 - - - 2 

26 Hà Nam NHÓM 3 Hà Nam 2 2 - - 4 

27 Hà Nội NHÓM 1 Hà Nội 5 2 - - 7 

28 Hà Thành NHÓM 1 Hà Nội 1 1 - - 2 

29 Hà Tĩnh NHÓM 3 Hà Tĩnh 4 2 - - 6 

30 Hải Dương NHÓM 3 Hải Dương 6 2 - - 8 

31 Hải Phòng NHÓM 3 Hải Phòng 3 1 - - 4 

32 Hoàng Mai NHÓM 1 Hà Nội 2 - - - 2 

33 Khánh Hòa NHÓM 3 Khánh Hòa 9 5 1 - 15 

34 Kiên Giang NHÓM 4 Kiên Giang 1 - - - 1 

35 Kon Tum NHÓM 4 Kon Tum 2 2 - - 4 

36 Kỳ Đồng NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 0 4 - - 4 

37 Lâm Đồng NHÓM 3 Lâm Đồng 8 4 2 - 14 

38 Lạng Sơn NHÓM 4 Lạng Sơn 2 3 - - 5 
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39 Lào Cai NHÓM 4 Lào Cai 3 1 - - 4 

40 Long An NHÓM 3 Long An 2 - - - 2 

41 Móng Cái NHÓM 4 Móng Cái 1 1 - - 2 

42 Nam Bình Dương NHÓM 3 Bình Dương 1 2 - - 3 

43 Nam Định NHÓM 3 Nam Định 1 - - - 1 

44 Nam Hà Nội NHÓM 2 Hà Nội 0 3 - - 3 

45 Nam Hải Phòng NHÓM 3 Hải Phòng 1 - - - 1 

46 Nam Sài Gòn NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 5 2 - - 7 

47 Nghệ An NHÓM 3 Nghệ An 3 1 - - 4 

48 Nhơn Trạch NHÓM 3 Đồng Nai 1 1 - - 2 

49 Ninh Bình NHÓM 3 Ninh Bình 1 - - - 1 

50 Ninh Thuận NHÓM 3 Ninh Thuận 1 1 - - 2 

51 Phố Hiến NHÓM 3 Hưng Yên 5 - - 1 6 

52 Phú Nhuận NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 1 - - 1 2 

53 Phú Quốc NHÓM 4 Kiên Giang 2 1 - - 3 

54 Phú Thọ NHÓM 3 Phú Thọ 2 - 1 - 3 

55 Phúc Yên NHÓM 3 Vĩnh Phúc 2 - - - 2 

56 Quảng Nam NHÓM 3 Quảng Nam 5 2 - - 7 

57 Quảng Ninh NHÓM 3 Quảng Ninh 2 2 - - 4 

58 Sài Gòn NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 4 - - - 4 

59 Sài Thành NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 1 - - - 1 

60 Sóc Trăng NHÓM 4 Sóc Trăng 6 - - 1 7 

61 Tân Bình NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 1 1 - - 2 

62 Tân Bình Dương NHÓM 3 Bình Dương 4 4 - - 8 

63 Tân Định NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 3 - - - 3 

64 Tân Sài Gòn NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 2 - - - 2 

65 Tân Sơn Nhất NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 1 - - - 1 

66 Tây Cần Thơ NHÓM 3 Cần Thơ 4 2 - - 6 

67 Tây Hồ NHÓM 1 Hà Nội 3 - - - 3 

68 Tây Ninh NHÓM 3 Tây Ninh 3 1 - 1 5 

69 Tây Sài Gòn NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 0 1 - 1 2 

70 Thái Bình NHÓM 3 Thái Bình 4 3 - - 7 

71 Thái Nguyên NHÓM 3 Thái Nguyên 2 - - - 2 

72 Thăng Long NHÓM 1 Hà Nội 0 1 - - 1 

73 Thành công NHÓM 1 Hà Nội 5 - - - 5 

74 Thanh Hóa NHÓM 3 Thanh Hóa 4 3 - - 7 

75 Thanh Xuân NHÓM 1 Hà Nội 4 1 - - 5 

76 Thủ Đức NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 1 1 - - 2 

77 Thủ Thiêm NHÓM 2 TP. Hồ Chí Minh 3 - - - 3 

78 Tiền Giang NHÓM 3 Tiền Giang 6 - - - 6 
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79 TP. Hồ Chí Minh NHÓM 1 TP. Hồ Chí Minh 8 - - - 8 

80 Trà Vinh NHÓM 3 Trà Vinh 0 - - 1 1 

81 Tuyên Quang NHÓM 4 Tuyên Quang 4 2 - - 6 

82 Vĩnh Long NHÓM 3 Vĩnh Long 2 3 1 1 7 

83 Vĩnh Phúc NHÓM 3 Vĩnh Phúc 6 - - - 6 

84 Vũng Tàu NHÓM 3 Vũng Tàu 2 - - - 2 

  Tổng chỉ tiêu     215 95 6 8 324 
 


